ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ HK 2Họ tên:…………………………………………
Lớp:…..

MÔN: SỬ ĐỊA 6     NH: 2022-2023
A. TRẮC  NGHIỆM:
1. LỊCH SỬ:
Câu 1. Ngoài canh tác nông nghiệp, cư dân Văn Lang, Âu Lạc còn biết….
A. Trồng hoa màu, nuôi tằm, đánh bắt cá     B. Dệt vải, làm đồ gốm     C. Luyện kim   D. Tất cả các ý trên                                                
Câu 2.  Cư dân Văn Lang, Âu Lạc thường xây nhà sàn ở đâu?
A. Trên các cao nguyên để chăn nuôi gia súc
B. Trên các sườn núi, cao nguyên để tránh ngập lụt
C. Trên lưu vực các con sông lớn để thuận lợi canh tác nông nghiệp
D. Những vùng đất cao ven sông, ven biển hoặc trên sườn đồi để tránh thú dữ.
Câu 3. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang thể hiện điều gì?
A. Đặc trưng của dân tộc chỉ có một ngành kinh tế là nông nghiệp.
B. Tính chuyên chế của bộ máy nhà nước.
C. Đặc trưng của dân tộc chuyên làm nghề thủ công và buôn bán.
D. Tính cộng đồng sâu sắc của người Lạc Việt.
Câu 4. Dưới thời thuộc Đường, chức quan đứng đầu An Nam đô hộ phủ được gọi là gì?
A. Thái Thú.            B. Bồ Chính.             C. Tiết độ sứ.          D. Tể tướng.
Câu 5. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước Việt Nam từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là gì?
A. Bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. C. Quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của người Việt.
B. Sự hình thành và phát triển của nhà nước Âu Lạc. D. Chế độ phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển.
Câu 6. Nội dung nào đúng trong các nội dung sau, nói về những chuyển biến về kinh tế sau khi Âu Lạc bị triều đại phương bắc đô hộ?
A. Nông nghiệp chậm phát triển hơn.
B. Xuất hiện nhiều ngành thủ công mới, Chính quyền đô hộ nắm độc quyền về ngoại thương.
C. Nông dân làm việc cực nhọc hơn trên các thửa ruộng.
D. Nhân dân được phép trao đổi hành hóa trong và ngoài nước.
Câu 7. Tôn giáo nào không được các triều đại phong kiến phương Bắc truyền vào Việt Nam?
A. Phật giáo.                 B. Nho giáo.        C. Thiên Chúa giáo.         D. Đạo giáo.
Câu 8. Yếu tố kĩ thuật nào của Trung Quốc được truyền vào Việt Nam trong thời Bắc thuộc?
A. Làm giấy.            B. Đúc trống đồng.          C. Làm gốm.          D. Sản xuất muối.
Câu 9. Văn hóa ở Việt Nam dưới thời kì Bắc thuộc có đặc điểm gì nổi bật?
A. Không bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc.
B. Bản sắc văn hóa dân tộc bị lãng quên do người Việt đã bị đồng hóa.
C. Người Việt tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc.
D. Bản sắc dân tộc được gìn giữ; tiếp thu các yếu tố tích cực từ văn hóa Trung Quốc.
Câu 10. Đâu là loại chữ viết được người Việt sáng tạo ra dựa trên việc học tập chữ Hán của Trung Quốc?
A. Chữ Nôm.              B. Chữ Nêm.            C. Chữ Quốc ngữ.              D. Chữ Phạn.
Câu 11. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) đã…..
A. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử Việt Nam.
B. Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập – tự chủ của người Việt.
C. Đánh đổ ách cai trị của nhà Hán, chấm dứt thời Bắc thuộc.
D. Giành được chính quyền tự chủ trong gần 60 năm.
Câu 12. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?
“Đầu voi phất ngọn cờ vàng
Làm cho nữ giới vẻ vang oai hùng
Quần thoa mà giỏi kiếm cung
Đạp luồng sóng dữ theo cùng bào huynh”?
A. Trưng Trắc.     B. Trưng Nhị.       C. Triệu Thị Trinh.          D. Bùi Thị Xuân.
Câu 13. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?
“Ai người đánh giặc trên sông,
Dựng bãi cọc ngầm, phá quân Nam Hán?”
A. Ngô Quyền.     B. Dương Đình Nghệ.          C. Khúc Thừa Dụ.          D. Khúc Hạo.
Câu 14.  Anh hùng dân tộc nào dưới đây đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ, đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền tự chủ của người Việt?
A. Khúc Thừa Dụ.             B. Khúc Hạo.         C. Dương Đình Nghệ.        D. Ngô Quyền.
Câu 15. Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã
A. Tự xưng là Tiết độ sứ, khôi phục nền tự chủ. C. Lên ngôi hoàng đế, tiến hành cải cách đất nước.
B. Lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân. D. Tự xưng là Tiết độ sứ, tiến hành cải cách đất nước.
Câu 16. Địa điểm nào dưới đây được Ngô Quyền lựa chọn làm trận địa chống quân Nam Hán?
A. Làng Ràng (Thanh Hóa).  B. Vùng cửa sông Bạch Đằng. C. Vùng cửa sông Tô Lịch. D. Hát Môn (Hà Nội).                   
Câu 17. Nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của trận Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền tổ chức là gì?
A. Chủ động rút lui chiến lược tạo thế trận kháng chiến lâu dài.
B. Chủ động tiến công nhằm chặn trước thế mạnh của giặc.
C. Thực hiện tiến công thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
D. Lợi dụng thủy triều và địa thế tự nhiên để tổ chức trận địa mai phục.
Câu 18. Kế sách nào của Ngô Quyền đã được quân dân nhà Trần kế thừa, vận dụng để đánh đuổi quân xâm lược Nguyên (1288)?
A. Đóng cọc trên sông Bạch Đằng.   B. Vườn không nhà trống.   C. Tiên phát chế nhân.    D. Đánh thành diệt viện.                                      
[bookmark: _Hlk131258187]2. ĐỊA LÍ:
Câu 19. Nội lực tạo ra hiện tượng nào sau đây?
A. Động đất, núi lửa.       B. Sóng thần, xoáy nước.       C. Lũ lụt, sạt lở đất.         D. Phong hóa, xâm thực.
Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực là do
A. Động đất, núi lửa, sóng thần.                  B. Hoạt động vận động kiến tạo.
C. Năng lượng bức xạ Mặt Trời.              D. Sự di chuyển vật chất ở manti.
Câu 21. Nội lực có xu hướng nào sau đây?
A. Làm địa hình mặt đất gồ ghề.                     B. Phá huỷ địa hình bề mặt đất.
C. Tạo ra các dạng địa hình mới.                D. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ.
Câu 22. Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng
A. 18km.                   B. 14km.                 C. 16km.                  D. 20km.
Câu 23. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi…
A. 0,40C.                      B. 0,80C.              C. 1,00C.                     D. 0,60C
Câu 24. Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là…..
A. Khí nitơ.                 B. Khí cacbonic.             C. Oxi.                    D. Hơi nước.
Câu 25. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế.             	 B. Nhiệt kế.        	     C. Vũ kế.                 D. Ẩm kế.
Câu 26. Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào sau đây?
A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.       C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
B. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.           D. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.

[bookmark: _Hlk131260064]Câu 27. Ngày 13/12/2020, người ta đo được nhiệt độ ở Tp. HCM, lúc 1 giờ được 190C, lúc 7 giờ được 240C lúc 13 giờ được 300C và lúc 19 giờ được 290C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 280C.                      B. 250C.                C. 260C.                      D. 270C.
Câu 28. Biến đổi khí hậu là những thay đổi của
A. Sinh vật.               B. Sông ngòi.           C. Khí hậu.              D. Địa hình.
Câu 29. Biến đổi khí hậu làm nước biển dâng ảnh hưởng lớn nhất đến vùng
A. Cao nguyên.              B. Đồng bằng.            C. Đồi.                            D. Núi.
Câu 30. Biến đổi khí hậu là do tác động của
A. Các thiên thạch rơi xuống.  		C. Các thiên tai trong tự nhiên.   
B. Các vụ nổ hạt nhân, thử vũ khí. 	D. Các hoạt động của con người.          
Câu 31. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở
A. Biển và đại dương.    B. Các dòng sông lớn. C. Ao, hồ, vũng vịnh.    D. Băng hà, khí quyển.                   
Câu 32. Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ
A. Hồ ao, rừng cây… bốc lên.          B. Các vùng ven biển bay tới.
C. Đại dương do gió thổi đến.         D. Nguồn nước ngầm bốc lên.
Câu 33. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành……
A. Nước.            B. Sấm.                  C. Mưa.             D. Mây.
Câu 34. Ở vùng đất đá thấm nước, nguồn nước nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều hòa chế độ nước sông?
A. Hơi nước.           B. Nước ngầm.             C. Nước hồ.            D. Nước mưa.
Câu 35. Hồ và sông ngòi không có giá trị nào sau đây?
A. Thủy sản.             B. Giao thông.         C. Du lịch.                D. Khoáng sản.
Câu 36. Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới?
A. Sông I-ê-nit-xây.      B. Sông Missisipi.          C. Sông Nin.     D. Sông A-ma-dôn.
Câu 37. Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây?
[bookmark: _GoBack]A. Hoa Kì.            B. Trung Quốc.           C. Ấn Độ.           D. Liên bang Nga.
B. TỰ LUẬN:
Câu 1. Theo em, tại sao khoảng thời gian từ năm 179 TCN đến năm 938 TCN được gọi là thời Bắc thuộc?
[bookmark: _Hlk131258630]Câu 2. Cho biết những phong tục tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời kì Bắc thuộc và vẫn lưu giữ trong đời sống văn hóa hàng ngày của nhân dân ngày nay? Em có suy nghĩ gì về hiện tượng “pha” tiếng nước ngoài vào tiếng Việt khi giao tiếp?
[bookmark: _Hlk131258551]Câu 3. Dựa vào bảng số liệu sau: Lượng mưa trong năm ở Hà Nội. Em hãy:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	18
	14
	16
	35
	110
	160
	150
	145
	160
	140
	55
	25


a. Hãy tính tổng lượng mưa trong năm của TP Hà Nội.
b. Hãy tính lượng mưa trung bình năm của TP. Hà Nội.
Câu 4.  Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở thành phố Hồ Chí Minh, em hãy cho biết:
a. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu 0C?
b. Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu 0C?
c. Những tháng nào trong năm có lượng mưa trên 100 mm?
d. Cho biết, thành phố Hồ Chí Minh thuộc đới khí hậu nào? Vì sao?
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